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Bộ 39 trắc nghiệm Sử Bài 12 lớp 9: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của 

cách mạng khoa học - kỹ thuật 

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ 2 được khởi đầu ở nước 

nào? 

a. Anh 

b. Nhật 

c. Mĩ 

d. Liên Xô 

Câu 2. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ 

thuật đó là những cuộc cách mạng nào? 

a. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki 

XX 

b. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX. 

c. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc 

cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thể kỉ XX đen nay. 

d. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ 

thể kỉ XX. 

Câu 3. Nội dung tổng quát của kĩ thuật là gì? 

a. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. 

b. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệu). 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

c. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

Câu 4. Khoa học khác với kĩ thuật ở điểm nào? 

a. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật. 

b. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, 

Sinh. 

c. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển. 

d. a, b, c đúng. 

Câu 5. Nguồn gốc sâu xa của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách 

mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là: 

a. Do sự bùng nổ dân số. 

b. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng đòi hỏi của cuộc sống con 

người. 

c. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí, sáng tạo vũ khí mới. 

d. Yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

Câu 6. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 

hai với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? 

a. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 

b. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

c. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 
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d. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 7. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh 

khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của: 

a. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất 

b. Cách mạng công nghiệp 

c. Cách mạng văn minh Tin học 

d. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai 

Câu 8. Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những 

phương hướng nào? 

a. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản. 

b. Đẩy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới. 

c. Tìm những nguồn năng lượng mới. 

d. a, b, c đúng 

e. a, c đúng; b sai 

Câu 9. Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 

hai tạo nên đã được xem như "trung tâm thần kinh" kĩ thuật, thay con người 

trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục? 

a. "Người máy" (Ro-bot) 

b. Máy tính điện tử. 
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c. Hệ thống máy tự động. 

d. Máy tự động. 

Câu 10. Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc 

sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lượng mới? 

a. Toán học. 

b. Vật lí học. 

c. Hóa học. 

d. Sinh học. 

Câu 11. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham 

gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người? 

a. Phát minh sinh học. 

b. Phát minh hóa học. 

c. "Cách mạng xanh". 

d. Tạo ra công cụ lao động mới. 

Câu 12. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào? 

a. Mĩ. 

b. Nhật. 

c. Liên Xô. 
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d. Anh. 

Câu 13. Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào? 

a. Mĩ. 

b. Nhật 

c. Anh. 

d. Đức. 

Câu 14. Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào? 

a. Mĩ 

b. Ấn Độ. 

c. Nhật. 

d. Mê-hi-cô. 

Câu 15. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ? 

a. Mĩ. 

b. Liên Xô. 

c. Nhật. 

d. Trung Quốc. 

Câu 16. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện 

đại dẫn đến một hiện tượng gì?. 
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a. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao. 

b. Sự bùng nổ thông tin. 

c. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế. 

d. Chảy máu chất xám. 

Câu 17. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật 

lần thứ hai? 

a. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ. 

b. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ. 

c. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất. 

d. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng. 

Câu 18. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp đề hoàn chỉnh trích đoạn 

dưới đây về ý nghĩa và tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật 

lần thứ hai. 

"Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một cột mốc...(a)... 

của loài người, đã mang lại những tiến bộ...(b)..., ..... (c)..và những thay đổi to lớn 

trong cuộc sống con người. 

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã cho phép con người thực hiện...(d)...và năng 

suất lao động, nâng cao...(e)...và chất lượng cuộc sống con người với những hàng 

hóa mới và tiện nghi sinh hoạt mới,...(f)... đã đưa tới những thay đổi lớn về...(g)...với 

xu hướng dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp...(h)...dần, dân cư lao 

động trong các ngành dịch vụ ngày càng...(i)... 
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Câu 19. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng 

khoa học- kĩ thuật lần thứ hai? 

a. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến 

tranh mới. 

b. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

c. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm 

môi trường, tai nạn, bệnh tật. 

d. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng. 

ĐÁP ÁN 

1.c 2.c 3.b 4.d 5.b 6.a 7.d 8.d 9.b 10.b 

11.c 12.a 13.a 14.d 15.b 16.b 17.c 

18. a. Chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh 

b. Phi thường 

c. Những thành tựu kì diệu 

d. Những bước nhảy vọt về sản xuất 

e. Mức sống 

j. CMKH-KT 

g. Cơ cấu dân cư 

h. Giảm 
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i. Tăng lên 

19.c 

Câu 1: Nước nào là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai? 

A. Anh B. Pháp C. Mĩ D. Liên Xô 

Câu 2: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh khoa 

học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của: 

A. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất 

B. Cách mạng công nghiệp 

C. Cách mạng văn minh Tin học 

D. Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai 

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại bắt đầu vào thời gian nào? 

A. Những năm 40 của thế kỉ XX. 

B. Những năm 50 của thế kỉ XX. 

C. Những năm 60 của thế kỉ XX. 

D. Những năm 70 của thế kỉ XX. 

Câu 4: Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật gây nên những lo 

ngại gì về mặt đạo đức? 

A. Già hóa dân số 
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B. Sao chép con người 

C. Ô nhiễm môi trường. 

D. Tai nạn lao động. 

Câu 5: Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật 

đó là những cuộc cách mạng nào? 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ 

XX 

B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa hoc kĩ thuật thế kỉ XX. 

C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và 

cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX 

đến nay. 

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ 

thế kỉ XX. 

Câu 6: Đâu là hạn chế cơ bản của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật? 

A. Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân. 

B. Hàng hóa sản xuất ra nhiều dẫn đến khủng hoảng kinh tế. 

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có sức hủy diệt sự sống, ô nhiễm môi 

trường, tai nạn, dịch bệnh,.. 

D. Nạn khủng bố gia tăng. 

Câu 7: Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào? 
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A. Mĩ. B. Nhật C. Anh. D. Đức. 

Câu 8: “Bản đồ gen người” được công bố vào thời gian nào? 

A. Tháng 6 – 2000 

B. Tháng 4 – 2003 

C. Tháng 3 – 1997 

D. Tháng 6 – 1997 

Câu 9: Nội dung tổng quát của kĩ thuật là gì? 

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. 

B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệu). 

C. Cải tiến việc quản lí sản xuất. 

D. Tất cả ý kiến trên đều đúng 

Câu 10: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương 

hướng nào? 

A. Đẩy mạnh các phát minh cơ bản. 

B. Đẩy mạnh tự động hóa công cụ lao động, chế tạo công cụ mới. 

C. Tìm những nguồn năng lượng mới. 

D. A, B, C đúng 

Câu 11: Nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là gì? 
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A. Do sự bùng nổ dân số. 

B. Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật 

chất và kĩ thuật ngày càng cao của con người. 

C. Yêu cầu của việc cải tiến vũ khí. 

D. Yêu cầu của cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước tư bản. 

Câu 12: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào? 

A. Mĩ. B. Nhật. C. Liên Xô. D. Anh. 

Câu 13: Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và 

trong các ngành công nghiệp? 

A. Vật liệu siêu bền 

B. Vật liệu Nano 

C. Vật liệu siêu dẫn 

D. Polime 

Câu 14: Khoa học khác với kĩ thuật ở điểm nào? 

A. Khoa học cơ bản đi trước kĩ thuật. 

B. Khoa học phát minh, phát hiện các quy luật trong các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, 

Sinh. 

C. Khoa học tạo điều kiện để kĩ thuật phát triển. 

D. A, B, C đúng. 
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Câu 15: Một trong những thành tựu kĩ thuật được đánh giá quan trọng nhất của thế 

kỉ XX là 

A. Tìm ra phương pháp sinh sản vô tính. 

B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

C. Công bố “Bản đồ gen người”. 

D. Phát minh ra máy tính điện tử. 

Câu 16: Cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào? 

A. Mĩ 

B. Ấn Độ. 

C. Nhật. 

D. Mê-hi-cô. 

Câu 17: Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề 

lương thực cho con người? 

A. Chế tạo công sản xuất mới. 

B. Những phát minh về công nghệ sinh học. 

C. Cuộc “Cách mạng xanh”. 

D. Chế tạo phân bón sinh học. 

Câu 18: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ? 
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A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Nhật. D. Trung Quốc. 

Câu 19: Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai 

với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất là gì? 

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn. 

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt dựa vào các ngành khoa học cơ bản. 

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

Câu 20: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đưa đến sự thay đổi như thế nào trong 

cơ cấu dân cư lao động? 

A. Cân bằng tỉ dân cư lao động trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch 

vụ. 

B. Tỉ lệ cư dân lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ cư 

dân lao động trong các ngành dịch vụ tăng lên. 

C. Tỉ lệ cư dân lao động trong nông nghiệp và công nghiệp tăng lên, tỉ lệ cư dân lao 

động trong các ngành dịch vụ giảm dần. 

D. Tỉ lệ cư dân lao động trong nông nghiệp giảm dần, tỉ lệ cư dân lao động trong các 

ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên. 

Đáp án bộ 39 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý 

nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kỹ thuật 
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►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Đáp án bộ 39 bài tập trắc 

nghiệm Lịch sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 

khoa học - kỹ thuật file PDF hoàn toàn miễn phí. 
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